
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

       BAN DÂN TỘC 

 

PHỤ BIỂU (KÈM THEO PHỤ LỤC 02) 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC  

CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐẾN HẾT NĂM 2023 

(kèm theo Công văn số          /BDT-NVDT  ngày      tháng     năm 2023 của Ban Dân tộc) 

 

STT Nội dung mục tiêu/chỉ tiêu 
Mục tiêu của Chiến lược 

đến năn 2025 

Kết quả 

thực hiện 

Ghi chú (làm rõ nguyên 

nhân các chỉ tiêu không đạt 

mục tiêu đề ra) 

1. 
Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc 

thiểu số tăng >2 lần so với năm 2020 
  

2. 
Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi 

năm  giảm trên 3% 
  

3. 
Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa 

hoặc bê tông 

100%   

4. 
Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa 70% 

 

  

5. 
Tỷ lệ số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng 

kiên cố 

100%   

6. 
Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các 

nguồn điện khác phù hợp 

99%   

7. 
Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước 

sinh hoạt hợp vệ sinh 

90%   

8. 
Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình 

và nghe đài phát thanh 

100%   
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STT Nội dung mục tiêu/chỉ tiêu 
Mục tiêu của Chiến lược 

đến năn 2025 

Kết quả 

thực hiện 

Ghi chú (làm rõ nguyên 

nhân các chỉ tiêu không đạt 

mục tiêu đề ra) 

9. 

Tỷ lệ hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư; 

sắp xếp, bố trí ổn định số hộ di cư không theo quy 

hoạch 

90% 

 

  

10. 

Tỷ quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí số hộ dân tộc thiểu 

số đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, 

các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ 

ống, lũ quét, sạt lở. Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu 

đất ở, đất sản xuất cho đồng bào 

60%   

11. Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo 5 tuổi đến trường  > 98%   

12. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi học tiểu học > 97%   

13. Tỷ lệ học trung học cơ sở > 95%   

14. Tỷ lệ học trung học phổ thông > 60%   

15. 
Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng 

phổ thông 

> 90%.   

16. 

 

 

Tăng cường công tác y tế để đồng bào dân tộc thiểu số 

được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ hiện đại; 

tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 

Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế 

98%   

17. Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con 

ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế 

> 80% 

 

  

18. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân < 15%.   
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STT Nội dung mục tiêu/chỉ tiêu 
Mục tiêu của Chiến lược 

đến năn 2025 

Kết quả 

thực hiện 

Ghi chú (làm rõ nguyên 

nhân các chỉ tiêu không đạt 

mục tiêu đề ra) 

19. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù 

hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số 

50%   

20. Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền 

thống tốt đẹp của các dân tộc 

Tỷ lệ thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng 

80%  

  

21. Tỷ lệ thôn có đội văn hóa, văn nghệ (hoặc câu lạc bộ) 

truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng 

50% 
  

22. 

Đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người 

dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc thiểu số tại chỗ. 

Bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân 

tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ dân số là người dân tộc 

thiểu số ở từng địa phương 
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